
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H/TP LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 Hộ kinh doanh Gạo Long An 390 Phạm Văn Chí, Phường 4, Quận 6 6 Bán gạo Nông nghiệp

2

ĐỊA ĐIÊM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 26 
ĐƯỜNG 6

26 ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG PHƯỚC 
BÌNH

Thủ Đức
Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn: bánh, kẹo, nước giải khát, 

bia…
Công thương

3 HỘ KINH DOANH SẠP 100 THIÊN VÂN

KHU B, SẠP 100, CHỢ PHƯỚC 
LONG B, SỐ 137 ĐƯỜNG ĐỖ XUÂN 
HỢP, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG PHƯỚC 

LONG B

Thủ Đức Bán lẻ rau, củ, quả, thịt, cá Nông nghiệp

4
HỘ KINH DOANH HUỲNH QUỐC KHẢI 

MINH

N2-20 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 
Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu 

phố 5, Phường Tam Bình
Thủ Đức Bán trái cây, rau, củ, quả Nông nghiệp

5 HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC HÙNG
H2-5 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, 
số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 5, 

Phường Tam Bình
Thủ Đức Bán rau Nông nghiệp

6 HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC MỸ
J2-10 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, 
số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 5, 

Phường Tam Bình
Thủ Đức Kinh doanh rau, củ, quả Nông nghiệp

7

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - CHEERS 236 VÕ VĂN 
NGÂN

J2-10 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, 
số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 5, 

Phường Tam Bình
Thủ Đức

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (Bánh, kẹo, nước giải khát, 

bia…)
Công thương

8 HỘ KINH DOANH - MINH TRÍ
C1-7Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, 
số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 5, 

Phường Tam Bình
Thủ Đức Bán trái cây Nông nghiệp

9 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LÝ
SẠP 1354 CHỢ BẾN THÀNH, 

PHƯỜNG BẾN THÀNH
1

MUA, BÁN: RAU XANH, NGÓ 
SEN

Nông nghiệp

10 HỘ KINH DOANH BẾP MẸ BO 284 Thống Nhất, Phường 16 Gò Vấp
Sản xuất và mua bán bánh kem, 

bánh ngọt
Công thương

11 HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH TÂM 246 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7 Gò Vấp Sản xuất bánh mì Công thương

12 HỘ KINH DOANH HIỆP PHÁT 2 220 Lê Đức Thọ, Phường 6 Gò Vấp Sản xuất bánh mì Công thương

13 HỘ KINH DOANH PHÚ SĨ 247/20/4 Độc Lập, phường Tân Quý Tân Phú
kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn
Công thương

14
HỘ KINH DOANH BÁNH KEM HƯƠNG 

PHÚC
150 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 

Trung
Tân Phú

sản xuất bánh mì ngọt, bánh bông 
lan

Công thương

15 HỘ KINH DOANH DIỆU PHÁT 502B/21 Hưng Phú, Phường 9 8 sản xuất bánh bao Công thương

16

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 
SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 73 TÔ 

HIỆU

73 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân Tân Phú
kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn
Công thương

17 HỘ KINH DOANH VÂN HOUSE 72 Thạch Lam, phường Phú Thạnh Tân Phú kinh doanh trái cây Nông nghiệp

18 HỘ KINH DOANH NÔNG SẢN CÁC LOẠI
77 Đường số 2, Khu dân cư Bình Điền, 

Phường 7
8

mua bán rau, củ, quả, gia vị đóng 
gói

Nông nghiệp

19 HỘ KINH DOANH LONG BÌNH 397 Liên Tỉnh 5, Phường 5 8
kinh doanh gia cầm, thủy cầm 

làm sẵn
Nông nghiệp

20 HỘ KINH DOANH TÂM PHÚC 314 Quốc lộ 50, Phường 6 8 mua bán gà, vịt làm sẵn Nông nghiệp

21
HỘ KINH DOANH GIA CẦM THỦY CẦM 

QUỐC DŨNG
302 Liên Tỉnh 5, Phường 6 8

mua bán gia cầm, thủy cầm làm 
sẵn

Nông nghiệp

22
HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH BAO 

KHANG ĐÌNH
Số 109 Đặng Thúc Thiêng, Phường 4 8 sản xuất, kinh doanh bánh bao Công thương

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP



23 HỘ KINH DOANH NAM FOODS
221/251/37/24B Bình Thành, Phường 

Bình Hưng Hòa B
Bình Tân Bán lẻ thịt; thủy sản; rau, quả Nông nghiệp

24
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 

BÁNH NGỌT NGON NHẤT 1
1134 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo Bình Tân

Sản xuất và mua bán bánh kem, 
bánh ngọt, bánh mì các loại

Công thương

25
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRANG THANH LONG
548 Bà Hạt, Phường 8 10

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn từ thịt và thủy sản

Nông nghiệp

26
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH KOYU & UNITEK
E11/318 Quốc Lộ 50, Xã Phong Phú

Bình 
Chánh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (Thịt gà)

Nông nghiệp

27 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc
Bình 

Chánh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (Ramen tươi, Soba tươi, Mì 

udon, Mì soba, Mì somen)
Công thương

28

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 
SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE HƯNG 

NGÂN GARDEN

Căn hộ số A1-0.01 chung cư Hưng 
Ngân Garden tại số 48A Dương Thị 

Mười, Phường Tân Chánh Hiệp
12

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (bánh, kẹo, nước giải khát, 

bia)
Công thương

29

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 193 TÂN 
THỚI HIỆP 21

193 Tân Thới Hiệp 21, Phường Tân 
Thới Hiệp

12
Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (bánh, kẹo, nước giải khát, 

bia)
Công thương

30 HỘ KINH DOANH CHƯƠNG AN 89A ĐƯỜNG SỐ 15, phường Tân kiểng 7
BÁN LẺ THỊT BÒ, CHẢ BÒ, 

KHÔ BÒ, BÒ VIÊN
Nông nghiệp

31 HỘ KINH DOANH VÂN ĐỒN
33/6 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG TÂN 

KIỂNG
7 SẢN XUẤT BÁNH MÌ Công thương

32 HỘ KINH DOANH ÚT LIÊN 164/40 Lê Quốc Hưng, Phường 13 4
Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn: Bò viên
Nông nghiệp

33 HỘ KINH DOANH BẾP HAI CHỊ EM 830/25/2 Đoàn Văn Bơ, Phường 16 4 Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

34 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH INO 55/45 Nguyễn Thượng Hiền
Bình 

Thạnh
Sản xuất bánh kem Công thương

35 CÔNG TY CỔ PHẦN DEVIE
Tầng 3, Số 441/50 Điện Biên Phủ, 

Phường 25
Bình 

Thạnh

Kinh doanh hạt dinh dưỡng, ngũ 
cốc, trái cây sấy, hỗn hợp ngũ cốc 

và trái cây sấy
Nông nghiệp

36 HỘ KINH DOANH DAISY DOLCE Số 98 Hoa Lan, Phường 2
Phú 

Nhuận
Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

37 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ KIM OANH
SẠP 158A CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán tôm khô, cá khô, khô bò, 
khô mực, lạp xưởng

Nông nghiệp

38
HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ HƯƠNG 

HOA
SẠP 161A CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5 Bán đậu hũ Nông nghiệp

39
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM 

THOA
SẠP 22C CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán chả lụa, chả huế, chả bò, 
chả giò

Nông nghiệp

40 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ OANH
SẠP 23C CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán chả lụa, chả huế, chả bò, 
chả giò, nem, cà pháo, dưa 

chua, lạp xưởng
Nông nghiệp

41 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TUYẾT
SẠP 24C+25C CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán chả lụa, chả huế, chả bò, 
chả giò

Nông nghiệp

42 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HOA
SẠP 34E+35E  CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5 Bán rau, hành, tỏi, ớt, chanh Nông nghiệp

43 HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ HOA
SẠP 37E CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5 Bán rau củ quả Nông nghiệp



44 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LINH
SẠP 62E CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán gia vị, chanh, tỏi, ớt, hành 
ngò, rau củ quả

Nông nghiệp

45 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THÚY DUNG
SẠP 59A+60A CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán bánh kẹo, mứt, khô bò, 
khô mực, các loại hạt, sữa, cà 

phê
Công thương

46 HỘ KINH DOANH CHÂU MỸ LOAN
117A CHỢ HÒA BÌNH, PHƯỜNG 

5
5

Bán gia vị, đường, muối, bột 
ngọt, bột nêm

Công thương

47 HỘ KINH DOANH QUÁCH THU CHI
SẠP 135A+136A CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán gia vị, đường, muối, bột 
ngọt, nước mắm

Công thương

48 HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC BÍCH
SẠP 137A+138A CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán gia vị, đường, muối, bột 
ngọt, nước mắm

Công thương

49 HỘ KINH DOANH HÀ CHÍ CƯỜNG
SẠP 139A CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán gia vị, đường, muối, bột 
ngọt, bột nêm

Công thương

50 HỘ KINH DOANH TẠ TÚ TRÂN
SẠP 140A CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán gia vị, đường, muối, bột 
ngọt, nước mắm

Công thương

51 HỘ KINH DOANH TỐNG MỸ HỒNG
141A CHỢ HÒA BÌNH, PHƯỜNG 

5
5

Bán gia vị, đường, muối, bột 
ngọt, bột nêm

Công thương

52 HỘ KINH DOANH TÔ MỸ TÂM
SẠP 134B CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán gia vị, đường, muối, bột 
ngọt, nước tương, nước mắm

Công thương

53
HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG 

THANH
SẠP 136B CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán gia vị, đường, muối, bột 
ngọt, nước tương, nước mắm

Công thương

54 HỘ KINH DOANH GIANG NGA
SẠP 144B CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán gia vị, đường, muối, bột 
ngọt, nước mắm

Công thương

55 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG TỬ QUỐC
SẠP 144B CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán gia vị, đường, muối, bột 
ngọt, bột nêm

Công thương

56 HỘ KINH DOANH TIÊU LỆ HOA
SẠP 157B CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán gia vị, đường, muối, bột 
ngọt, nước mắm

Công thương

57 HỘ KINH DOANH LƯ HOÀN LIÊN
SẠP 39C(a) CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5 Bán bánh ngọt Công thương

58 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TIẾT
SẠP 67D CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán bún, mì, nui, bánh canh, 
bánh tráng, hủ tíu

Công thương

59
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÙY 

LINH
SẠP 69D CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán bún, mì tươi, bánh canh, 
hủ tíu

Công thương

60 HỘ KINH DOANH ÂU DƯƠNG DŨNG
SẠP 70D CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán bún, mì tươi, bánh canh, 
hủ tíu

Công thương

61 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THANH THẢO
SẠP 71D CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán bún, mì tươi, bánh canh, 
hủ tíu

Công thương

62 HỘ KINH DOANH TRẦN QUẾ TRÂN
SẠP 72D CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán bún, mì tươi, bánh canh, 
hủ tíu

Công thương

63
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÙY 

DUNG
SẠP 73D CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán bún, mì sợi, bánh canh, 
bánh tráng, hủ tíu

Công thương

64 HỘ KINH DOANH TĂNG THỊ HOA
SẠP 76D + 77D CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán bún tươi, mì tươi, bánh 
canh, hủ tíu, miến, phở

Công thương

65
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH 

LOAN
SẠP 78D CHỢ HÒA BÌNH, 

PHƯỜNG 5
5

Bán bún tươi, mì tươi, bánh 
canh, hủ tíu, miến, phở

Công thương


